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Câu 1 (trang 102 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 2): 

Nghe - viết: 

Bà cụ bán hàng nước chè 

Gốc bàng to quá, có những cái mắt to hơn cái gáo dừa, có những cái lá to bằng cái 
mẹt bún của bà bún ốc. Không biết cây bàng này năm chục tuổi, bảy chục tuổi hay cả 
một trăm tuổi. Nhiều người ngồi uống nước ở đây những lúc quán nước vắng khách 
đã ngắm kĩ gốc bàng, rồi lại ngắm sang phía bà cụ bán hàng nưócề Bà cụ không biết 
bao nhiêu tuổi giời, không biết bao nhiêu tuổi lao động, bấn quán được bao nhiêu 
năm. Chỉ thây đầu bà cụ bạc trắng, trắng hơn cả cái mớ tóc giả của các diễn viên 
tuồng chèo vẫn đóng vai các bà cụ nhân đức. 

Theo NGUYỄN TUÂN 

Trả lời: 

Em nhờ người thân hoặc bạn đọc, em viết và ngược lại em đọc bạn viết, kiểm tra cho 
nhau. 

Học sinh chú ý các tiếng, từ dễ viết sai: tuổi giời, tuồng, chèo. 

Câu 2 (trang 102 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 2): 

Viết một đoạn văn khoảng 5 câu tả ngoại hình của một cụ già mà em biết. 

Trả lời: 

Ông Tám đã ngoài 60, dáng người ốm yếu, dong dỏng cao. Ông thường mặc bộ đồ 
bà ba màu xám, có vết sờn trên vai. Dù tuổi đã cao nhưng ông lấy làm hãnh diện vì 
hàm răng của mình. Hàm răng đều tăm táp chưa rụng cái nào. Bởi vậy, ông Tám 
xước mía, nhai xương khoẻ khoắn như người đang tuổi đôi mươi. Duy có đôi mắt 
ông hơi yếu. Ông thường mang kính khi đọc báo hoặc xem ti vi. Những lúc ấy, đôi 
mắt ông chăm chú một cách tỉ mỉ. 


